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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường,  

thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 

tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chi 

tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ Bản, tổ dân phố văn hóa”, 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN  

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;  

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/52016; 

- Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của UBND 

tỉnh ban hành danh mục Quyết định quy định chi tiết các nội dung được Luật giao;  
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- Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2023 của UBND 

tỉnh về việc sửa đổi các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành danh 

mục Quyết định quy định chi tiết các nội dung được Luật giao. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 

tháng 9 năm 2018 về quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn 

văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “ Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Công 

văn số 535/UBND-KGVX ngày 22 tháng 02 năm 2019 về triển khai Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

Thực tiễn triển khai thực hiện từ năm 2018 đến nay, bám sát các tiêu chí về 

xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “ 

Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 

tháng 9 năm 2018 của Chính phủ. Công tác bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa; 

Bản, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh đã đạt được hiệu quả khá toàn diện, thu 

hút được sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân. Số hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa 

và Bản, tổ dân phố văn hóa ngày một tăng, chất lượng phong trào ngày càng được 

chú trọng và nâng cao. Năm 2023, toàn tỉnh có 223.665/294.718 hộ đạt danh hiệu 

Gia đình văn hoá, đạt 75,9%; 1.596/2.247 bản, tổ dân phố đạt danh hiệu Bản, tổ 

dân phố văn hoá, đạt 71%. Tuy nhiên, đến nay, các căn cứ pháp lý để bình xét 

danh hiệu Gia đình văn hóa; Bản tổ dân phố văn hóa đã có thay đổi và bổ sung 

danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu cụ thể như sau:  

- Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội 

khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 

năm 2024; theo đó, tại khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31 của 

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi 

tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu ““Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy 

định. 

- Ngày 07 tháng 12 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu”; tại khoản 2, Điều 11 của Nghị định giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định chi tiết tiêu chuẩn theo các Phụ Lục tại Nghị định và hướng dẫn cách thức 

đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua. (Thay thế Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ)  

 - Ngày 31 tháng 12 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; tại điểm c, d, Khoản 2, Điều 54, quy định mức tiền thưởng Danh hiệu 

thôn, tổ dân phố văn hóa; xã, phường, thị trấn tiêu biểu; 

- Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 và Quyết định 

số 1401/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về ban hành danh 
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mục Quyết định quy định chi tiết các nội dung được Luật giao. Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ Bản, tổ dân phố văn hóa”,  “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu” trên cơ sở khung của Nghị định Chính phủ. 

Do vậy, việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh Quy định chi tiết tiêu 

chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh là cần thiết, góp phần đảm bảo tính 

thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích 

- Kịp thời ban hành văn bản quy định để thống nhất áp dụng tiêu chuẩn xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”  trên địa bàn tỉnh; 

- Phù hợp nhiệm vụ được giao về quy định chi tiết tiêu chuẩn và xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” tại khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31 Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022 và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP.  

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước trong 

việc xét tăng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu”  trên địa bàn tỉnh; 

- Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 86/2023/NĐ-CP quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

- Bảo đảm tính toàn diện, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn, khắc 

phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn trước.  

- Kế thừa và phát triển các quy định còn phù hợp tại Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “ 

Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ 

thống văn bản pháp luật hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng 

đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh hiện nay.  

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”;  Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 và Quyết định 
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số 1401/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh về ban hành danh 

mục Quyết định quy định chi tiết các nội dung được Luật giao.  

Ngày 19/01/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Tờ trình số 11/TTr-

SVHTTDL về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản cho phép xây dựng 

Quyết định quy phạm pháp luật ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 530/UBND-KGVX về 

việc giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan xây dựng Quyết định QPPL ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Quy định chi tiết tiêu 

chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La. Xin ý kiến tham gia của các 

sở, ngành, hội, đoàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đề nghị Trung tâm 

thông tin - Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội dung dự thảo trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh Sơn La; xin ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp Sơn La, ngày 

.../4/2024 Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số .../BC-STP. Tổng hợp các ý 

kiến tham gia và ý kiến của cơ quan thẩm định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã có báo cáo tiếp thu ý kiến tham gia kèm theo (có báo cáo kèm theo). 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Bố cục  

- Tên quyết định: Quyết định ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Dự thảo Quyết định gồm 02 phần: Dự thảo Quyết định và dự thảo Quy 

định kèm theo. 

1.1. Đối với dự thảo Quyết định  

Dự thảo Quyết định gồm 02 Điều:  

Điều 1. Quy định về nội dung văn bản  

Điều 2. Quy định về hiệu lực của văn bản  

1.2. Đối với dự thảo Quy định 

Dự thảo Quy định gồm 06 Điều:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Nguyên tắc, thời gian, thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng 

và các trường hợp không xét tặng danh hiệu 
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Điều 4. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu 

Điều 5. Khen thưởng và kinh phí 

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy 

định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “ Bản, tổ dân phố 

văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch kính trình UBND tỉnh Sơn La xem xét, quyết định./. 

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Sơn La; Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý 

kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý; Báo cáo thẩm 

định Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 

vào dự thảo Quyết định). 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 

- Thành viên UBND tỉnh; 
- Lưu:  VT. XDNSVH&GĐ. ĐH. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 
 

 Hoàng Ngân Hoàn 
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